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UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG MẦM NON SAO SÁNG

            Số: 106/KH-MNSS

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                An Lão, ngày 05 tháng 10 năm 2023



KẾ HOẠCH
Phục hồi dinh dưỡng đối với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì 
Năm học: 2023- 2024

Thực hiện công văn số 2179/SGDĐT-GDMN ngày 16/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2023-2024; 
Thực hiện công văn số 316/PGDĐT-GDMN ngày 8/9/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo An Lão hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2023 - 2024;
Căn cứ vào kế hoạch số   /KH-MNSS ngày    /2023 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của trường mầm non Sao Sáng; 
Căn cứ kế hoạch  số    /KH-MNSS ngày       /2022 về việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng năm học 2023 - 2024 của trường mầm non Sao Sáng Căn cứ các chỉ tiêu phấn đấu về sức khỏe trẻ năm học 2022-2023 của nhà trường;
Căn cứ kết quả cân đo theo dõi sức khỏe trẻ lần 1, ngày 12 tháng 9 năm 2023, nhằm nâng cao sức khỏe trẻ và hạn chế tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì; trường mầm non Sao Sáng  xây dựng kế hoạch phục hồi dinh dưỡng đối với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì năm học 2023 - 2024 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
* Thuận lợi
+ Trường có 2 bếp ăn được sửa chữa nâng cấp khang trang sạch sẽ, có cơ bản đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại tại hai điểm học phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ đảm bảo chuẩn theo yêu cầu.
+ CBGVNV nhà trường đủ về số lượng, trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn cao, tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ.
+ Nhân viên nuôi dưỡng có bề dày kinh nghiệm, ham học hỏi, luôn tìm tòi, sáng tạo ra các món ăn mới để thay đổi thực đơn giúp trẻ ăn ngon miệng hơn.
+ Đa số phụ huynh nhiệt tình, luôn quan tâm, ủng hộ các hoạt động của nhà trường. 
- 100% các nhóm lớp được trang bị và sử dụng điểu hòa và bình nóng lạnh, đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè.
 	- Hàng năm, nhà trường được trung tâm y tế huyện kiểm tra đánh giá bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm.
 - Nhà trường đã lắp camera giám sát tại các lớp học, các điểm quan trọng phục vụ công tác quản lý như: Sân trường, cổng trường, phòng thủ quỹ, bếp ăn.
* Khó khăn
+ Trường có 2 điểm học nên nấu ăn tại 2 bếp, việc mua sắm đầu tư trang thiết bị đồ dùng tốn gấp đôi, chất đốt cũng mất nhiều hơn hoạt động 1 bếp. Một số phòng học ở 2 điểm trường xuống cấp, hệ thống điện nước do lâu ngày kém chất lượng phải sửa chữa thường xuyên.
+ Trình độ công nghệ thông tin của một số cô nuôi còn hạn chế.
+ Một số phụ huynh chưa quan tâm cho trẻ ăn hợp lí, còn cho trẻ ăn theo sở thích, trẻ về nhà ít được vận động mà tập trung xem ti vi hoặc điện thoại…
+ Cô nuôi chưa có trong khung vị trí việc làm, chỉ được hưởng phụ cấp 1,86 của thành phố, hỗ trợ đóng bảo hiểm từ nguồn học phí và công nấu phụ thuộc vào tỷ lệ chuyên cần của học sinh, thu nhập không ổn định vì vậy không yên tâm công tác.
3. Thực trạng kết quả cân đo chấm biểu đồ đợt I như sau:

	Tổng số trẻ
	Cân nặng theo tuổi
	Chiều cao theo tuổi
	Cân nặng theo chiều cao
(từ 61 tháng trở lên tính theo chỉ số BMI)

	473
	BT
	SDD nhẹ cân MĐ vừa
	SDD nhẹ cân MĐ nặng
	Thừa cân MĐ 1
	Thừa cân
MĐ 2
	BT
	SDD thấp còi MĐ vừa
	SDD thấp còi MĐ nặng
	Cao hơn
	BT
	SDD gầy còm mức độ vừa
	SDD gầy còm mức độ nặng
	Thừa cân
	Béo phì

	
	447
	16
	0
	10
	0
	445
	17
	0
	1
	440
	13
	0
	13
	7

	Tỉ lệ %
	94,5
	3,4
	0
	2.1
	0.0
	96,2
	3,59
	0
	0,21
	93
	2,7
	0
	2.7
	1,5


II. MỤC TIÊU
-  Giảm 1,2% tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi so với đầu năm học và khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.
- Phấn đấu cuối năm kênh BT cân nặng 99%, kênh BT chiều cao 99%.
- Tuyền truyền thay đổi nhận thức của phụ huynh, cùng đồng hành và có trách nhiệm với nhà trường trong việc phục hồi dinh dưỡng cho trẻ.
III. YÊU CẦU
Kế hoạch được triển khai thống nhất, đồng bộ trong toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, có sự phối hợp chặt chẽ với cha mẹ và người chăm sóc trẻ, trung tâm y tế để thực hiện kế hoạch, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.
Giáo viên các nhóm lớp căn cứ kế hoạch của nhà trường để xây dựng kế hoạch phục hồi dinh dưỡng đối với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì tại lớp mình phụ trách, đề ra các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể cho từng nhóm đối tượng. 
IV. BIỆN PHÁP
1. Đối với Ban giám hiệu
- Thành lập Ban chăm sóc sức khỏe trẻ em (Biểu mẫu 1)
- Lập danh sách, phân loại tình trạng sức khỏe trẻ thuộc đối tượng phải phục hồi dinh dưỡng (Biểu mẫu 2)
- Tổ chức khám sức khỏe định kì cho trẻ ít nhất 1 lần /năm vào tháng 10 năm 2023 
- Thông báo tới phụ huynh những trường hợp trẻ có bệnh lý, trao đổi, đề nghị phụ huynh đưa con đến cơ sở y tế để khám chuyên sâu.
+ Lựa chọn, cải tạo địa điểm phù hợp để tổ chức một số hoạt động thể dục thể thao tại trường; trèo thang dây, đu xà, tăng cường các hoạt động thể lực phù hợp…. tạo cơ hội cho trẻ thừa cân, béo phì tiêu hao năng lượng.
- Thông báo kế hoạch phục hồi dinh dưỡng cho phụ huynh có con suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì vào buổi họp phụ huynh đầu năm học để phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường phục hồi dinh dưỡng cho trẻ một cách hiệu quả nhất. Giáo viên sẽ thông báo kết quả trẻ suy dinh dưỡng, béo phì, thừa cân cho phụ huynh vào cuối các tháng để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn của trẻ. 
[bookmark: _Hlk110323121]- Lên lịch cân, đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng định kỳ cho trẻ 1 năm 3 lần, (đối tượng trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cân, đo 1 tháng/lần). 
- Đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác bán trú đảm bảo phù hợp, hiệu quả khi sử dụng (tủ sấy bát, máy xay thịt, máy lọc nước).
- Quan tâm tới nội dung tuyên truyền, thay đổi hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, phù hợp, đảm bảo đầy đủ, kịp thời.
- Tổ chức chế độ ăn tại trường tiếp tục thực hiện mô hình bữa ăn dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ. Kiểm tra khẩu phần ăn của trẻ trong ngày, theo dõi sự cân đối các chất dinh dưỡng để có điều chỉnh kịp thời. Xây dựng lịch hoạt động ngoài trời phù hợp; tăng cường các hoạt động thể lực cho trẻ theo các độ tuổi, đảm bảo trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo có từ 30-60 phút hoạt động thể lực tại trường mầm non.
- Đánh giá kết quả kênh sức khỏe trẻ so với các chỉ tiêu đề ra của kế hoạch lồng vào báo cáo sơ kết và tổng kết hàng năm của nhà trường.
2. Đối với cán bộ phụ trách y tế
Phối hợp cùng giáo viên tổ chức cân, đo, theo dõi biểu đồ tăng trưởng định kỳ cho trẻ theo lịch của nhà trường, ghi sổ theo dõi sức khỏe trẻ. Đối với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cân, đo 1 tháng/lần, đánh giá tác động sau mỗi lần cân đo; giám sát, theo dõi quá trình tiến bộ của trẻ. Báo cáo kết quả vào buổi họp giao ban đầu tháng (Biểu mẫu 3).
3. Đối với giáo viên
- Thông báo tới phụ huynh có con thuộc đối tượng suy dinh dưỡng (nhẹ cân, thấp còi); thừa cân, béo phì cần phục hồi dinh dưỡng để phụ huynh nắm bắt ngay buổi họp phụ huynh đầu năm học.
- Lập Zalo nhóm: nhóm suy dinh dưỡng (nhẹ cân, thấp còi); nhóm thừa cân, béo phì để trao đổi, cập nhật thông tin tới phụ huynh; yêu cầu, đề nghị phụ huynh phối hợp với nhà trường trong việc cùng cải thiện tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ.
- Linh hoạt trong tổ chức giờ ăn của trẻ: với trẻ suy dinh dưỡng cho trẻ ăn trước và đứng dậy sau các bạn, động viên, giúp đỡ trẻ ăn hết suất; với trẻ thừa cân, béo phì cho trẻ ăn lượng cơm ít hơn, được giao nhiều việc cần phải vận động nhiều hơn so với các bạn cùng lớp.
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh phối hợp cùng giáo viên chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì; tuyên truyền phụ huynh tẩy giun theo định kỳ cho trẻ 6 tháng/lần. 
- Khuyến khích phụ huynh áp dụng kiến thức nuôi dạy con khoa học, kiến thức chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng (nhẹ cân, thấp còi) và thừa cân, béo phì, cụ thể như sau:
a. Với trẻ suy dinh dưỡng (nhẹ cân, thấp còi)
 * Chế độ ăn uống 
Tăng khẩu phần ăn cho trẻ suy dinh dưỡng bằng các thực phẩm giàu chất đạm, chất béo...tăng cường cho trẻ uống sữa, đặc biệt là sữa tăng trưởng chiều cao.
Tăng cường các thực phẩm giàu Canxi, vitamin D..: Thịt bò, thịt gà, trứng; cho trẻ uống sữa tăng chiều cao, sữa chua; ăn các loại trái cây có múi như cam, quýt, bưởi, chanh… là những loại trái cây rất giàu vitamin C. Dưỡng chất này giúp cơ thể hấp thụ canxi một cách tối ưu. Những trái cây có múi không những giúp tăng trưởng chiều cao mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Nếu bé không may bị táo bón thì đây là thực phẩm rất tốt để giải quyết tình trạng đó. Ăn các loại rau củ (đặc biệt các loại rau giàu kẽm và magie như đỗ, lạc, rau họ cải).
 * Các bài tập vận động 
Những môn thể thao có các động tác nhảy, đá chân các bài tập kéo giãn (như yoga, múa, uốn dẻo) sẽ tác động trực tiếp đến các mô sụn ở khớp xương, làm giãn các dây gân, kéo dài cột sống và giúp phát triển chiều cao.
Tắm nắng cho bé thường xuyên để cơ thể tổng hợp lượng Vitamint D cần thiết.
* Sinh hoạt điều độ, tránh các tác nhân gây ức chế quá trình tăng trưởng
Cho trẻ ăn đủ chất, ngủ đủ giấc, tránh xa thuốc lá, đồ uống có cồn hay các chất kích thích đều là những tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự tăng trưởng của trẻ. Trẻ hút thuốc thụ động do cha mẹ, người thân, hay tập tành uống rượu bia, sử dụng chất kích thích như trà, cà phê khi hệ thần kinh và hệ xương còn non nớt sẽ khiến trí não chậm phát triển, xương bị vôi hóa sớm, hạn chế sự phát triển chiều cao. 
  Tập cho trẻ thói quen đi ngủ sớm vào cùng 1 khung giờ hàng ngày, trước khi đi ngủ 30 phút có thể uống sữa hoặc bổ sung vi chất để đạt hiệu quả tối ưu. 
* Giữ tinh thần thoải mái cho trẻ
Trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng trong bầu không khí thân thiện, tràn ngập tình yêu thương ở trường cũng như ở nhà.
b. Với trẻ thừa cân, béo phì
* Chế độ ăn uống
- Tránh sử dụng dầu, mỡ; hạn chế các món ăn rán, chiên, xào ...nên cho trẻ ăn các món luộc, hấp, kho. 
- Trẻ em bị thừa cân béo phì, thường hay đói hơn so với trẻ bình thường, và khi ăn thì trẻ phải ăn một lượng thức ăn lớn hơn mới có cảm giác no, do đó nên tập trẻ ăn ít dần trong một bữa, tăng số lần ăn trong ngày. Tuyệt đối không bắt trẻ nhịn đói, nên chuẩn bị sẵn thức ăn để cho trẻ ăn ngay khi trẻ đói nhưng là những thức ăn ít năng lượng như canh rau củ, cuốn rau, trái cây ít ngọt, sữa không béo…
- Cho trẻ ăn đúng giờ, không bỏ bữa, nhất là bữa ăn sáng và hạn chế ăn sau 8 giờ tối. Ăn nhiều vào bữa sáng, bữa trưa và giảm ăn vào bữa chiều và bữa tối. Cho trẻ ăn trước khi đói và ngừng ăn trước khi no.
- Không cho trẻ ăn quá nhiều, lượng thực phẩm mỗi bữa ăn phải phù hợp với tuổi, không bỏ bữa và không để trẻ quá đói, vì nếu bị quá đói trẻ sẽ ăn nhiều trong các bữa sau làm mỡ tích lũy nhanh hơn.
- Cho trẻ uống sữa tươi không đường hoặc sữa tươi không đường tách béo và giàu canxi, hạn chế cho trẻ uống nước ngọt.
- Khẩu phần ăn của trẻ cần tăng lượng rau xanh, giảm lượng bột đường. Cho trẻ uống đủ nước theo nhu cầu.
*  Các bài tập vận động
Cần cho trẻ tích cực hoạt động thể lực  hàng ngày từ 30-60 phút, cho trẻ chơi các trò chơi tiêu hao năng lượng, hạn chế thời gian ngồi xem ti vi.... khuyến khích, hướng dẫn trẻ làm các công việc vừa sức ở trường cũng như ở nhà: lau giá đồ chơi, trực nhật, kê bàn ghế...
       Tổ chức các hoạt động phát triển vận động theo kế hoạch của lứa tuổi. Tuy nhiên, tùy theo đề tài giáo viên tăng số lần vận động cho những trẻ thừa cân, béo phì.
      Tận dụng cơ sở vật chất của trường cho trẻ chơi các trò chơi vận động nhằm tiêu hao năng lượng như:
      + Chơi ngoài trời: Cho trẻ chơi đá bóng, chong chóng, thả diều, leo cầu trượt, đi trên các bờ cỏ, chạy  bộ...
      + Chơi trong lớp: tổ chức các trò chơi vận động: ai nhảy cao, nhảy qua suối, trèo ...
4. Đối với nhân viên nuôi dưỡng
Sáng tạo cách chế biến món ăn, lựa chọn phối hợp thực phẩm phong phú đa dạng, ngon mắt, ngon mũi, ngon miệng  kích thích trẻ suy dinh dưỡng, lười ăn hứng thú với bữa ăn. 
Chế biến ngon miệng, hợp vệ sinh, đảm bảo đúng giờ ăn của trẻ
5. Đối với phụ huynh
Phối hợp tốt với giáo viên trong việc chăm sóc trẻ tại nhà. Thường xuyên chia sẻ tình hình sức khỏe của con với giáo viên để có biện pháp tác động phù hợp, điều chỉnh kịp thời.
Giáo viên cung cấp các thực đơn dinh dưỡng của nhà trường tới phụ huynh, khuyến khích phụ huynh chế biến  món ăn cho trẻ và tổ chức cho trẻ ăn, vận động, sinh hoạt phù hợp, khoa học. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Tháng
	Nội dung công việc
	Người thực hiện
	Ghi chú

	
	
	Phụ trách
	Phối hợp
	

	9/2023
	Cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng (lần 1)
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên cân đo trẻ tại lớp
	

	
	Lập danh sách, phân loại tình trạng sức khỏe trẻ thuộc đối tượng phải phục hồi dinh dưỡng.
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
	

	10/2023
	Cân đo, theo dõi sức khỏe định kỳ cho các trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
	

	
	Khám sức khỏe trẻ đầu năm
	Bệnh viện đa khoa huyện An Lão
	- BGH
- Giáo viên
	

	
	Thông báo tới phụ huynh những trường hợp trẻ có bệnh lý, phối hợp với nhà trường để chăm sóc trẻ phù hợp.
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
	

	
	Kiểm tra khẩu phần ăn hàng ngày của trẻ
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Nhân viên nuôi dưỡng
	

	11/2023
	Cân đo, theo dõi sức khỏe định kỳ cho các trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
	

	
	Thông báo tới phụ huynh những trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, biện pháp phổi hợp giữa nhà trường với gia đình trẻ.
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
	

	12/2023
	Cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng (lần 2)
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
	

	
	Thông báo tới phụ huynh những trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, biện pháp phổi hợp giữa nhà trường với gia đình trẻ.
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
Phụ huynh
	

	01/2024
	Cân đo, theo dõi sức khỏe định kỳ cho các trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
	

	
	Thông báo kết quả phục hồi dinh dưỡng cho phụ huynh có con suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì (HKI)
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
Phụ huynh
	

	02/2024
	Cân đo, theo dõi sức khỏe định kỳ cho các trẻ SDD, TCBP
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
	

	
	Trao đổi với phụ huynh những trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, biện pháp khắc phục.
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
Phụ huynh
	

	3/2024
	Cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ tăng trưởng (lần 3)
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên

	

	
	Thông báo tới phụ huynh những trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, có biện pháp can thiệp kịp thời
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
Phụ huynh
	

	4/2024
	Cân đo, theo dõi sức khỏe định kỳ cho các trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
	

	
	Trao đổi với phụ huynh những trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, biện pháp khắc phục.
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
Phụ huynh
	

	5/2024
	Cân đo, theo dõi sức khỏe định kỳ cho các trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	Giáo viên
	

	
	Thông báo kết quả phục hồi dinh dưỡng cho phụ huynh có con suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì (cuối năm)
	P.HT phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng
	- Giáo viên
- Phụ huynh
	



Trên đây là kế hoạch phục hồi dinh dưỡng đối với trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì trong trường Mầm non Sao Sáng năm học 2023-2024, đề nghị các bộ phận liên quan phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả.
	 
Nơi nhận:
- BGH (để chỉ đạo);
- GV, NV (để thực hiện);
- Ban đại diện CMHS (để phối hợp);
- Lưu VT.
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